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1.Tên môn học: Nền móng Công trình  

2.Mã số môn học: MĐ16 

3.Đơn vị học trình, số tiết: 60 tiết. 

4.Trình độ: dành cho sinh viên lớp Cao đẳng năm thứ I 

5.Phân bổ thời gian:  

- Lí thuyết:                       54 giờ. 

- Ôn thi và kiểm tra môn: 06 giờ. 

6. Mô tả nội dung vắn tắt học phần: nội dung học phần gồm các phần nhƣ sau: 

- Vị trí môn học: môn nền móng công trình là một trong các môn chuyên ngành 

chính, đƣợc bố trí học trƣớc các môn học/mô đun chuyên môn nghề. 

- Tính chất môn học: là môn học lý thuyết cơ sở bắt buộc. Môn nền móng công 

trình là môn học làm cơ sở giúp cho sinh viên tìm hiểu về cấu tạo cấu kiện móng, cách 

xác định tải trọng nội lực công trình từ trên tác dụng xuống móng và sau đó truyền 

xuống nền đất trên thực đại nhƣ thế nào. 

7. Mục tiêu môn học:  

7.1. Về kiến thức: 

- Trình bày đƣợc trình tự, yêu cầu kỹ thuật, phƣơng pháp thiết kế, các qui định 

chung khi thiết kế kết cấu móng công trình. Đánh giá, xác định đƣợc khả năng chịu lực 

của cấu kiện móng. 

- Hiểu và xác định đƣợc cách truyền lực từ kết cấu bên trên truyền xuống móng. 

- Trình tự và các yêu cầu chung khi thiết kế móng. 

7.2. Về kỹ năng: 

- Thiết kế nền móng công trình và nêu đƣợc cấu tạo bố trí thép và xác định nội lực 

cấu kiện chịu chịu nén từ trên công trình truyền xuống. 

7.3. Thái độ: 

- Có trách nhiệm trong công việc. Hợp tác tốt với ngƣời cùng làm, cẩn thận để đảm 

bảo an toàn cho ngƣời và công trình. 

- Tạo thái độ, tác phong nghiêm túc và cẩn thận trong quá trình thiết kế kết cấu. 
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8. Nội dung môn học:  

1. Phân bổ thời gian môn học: đƣợc chia làm 6 bài 

Sè 

TT 
Tªn ch­¬ng môc 

Thêi gian (giê) 

Tæng 

sè 

Lý 

thuyÕt 

TH, 

BT 

KiÓm 

tra 

1 Chƣơng 1: Tính chất cơ lí của đất nền  10 6 3 1 

2 Chƣơng 2:. Sự phân bố ứng suất trong 

đất. 

10 6 3 1 

3 Chƣơng 3: Cách xác định tải trọng 

xuống đáy móng. 

12 6 6  

4 Chƣơng 4: Biến dạng của đất nền       8 4 4  

5 Chƣơng 5: Áp lực đất lên tƣờng chắn 8 4 4  

6 Chƣơng 6: Tính toán và  thiết kế móng 

đơn 

12 6 5 1 

 Tæng céng: 60 32 25 3 

    2. Nội dung chi tiết: 

                 Chƣơng 1: Tính chất cơ lí của đất nền                                Thời gian: 10 giờ 
 
* Môc tiªu: 

- X¸c ®Þnh ®­îc c¸c tÝnh chÊt c¬ lý cña ®Êt. 

- X¸c ®Þnh tr¹ng th¸i vµ tªn ®Êt. 

* Kỹ năng: 

 -  Nắm đƣợc trang thái đất và tên đất. 

* Thái độ:  

          - Có trách nhiệm với công việc, hợp tác tốt với ngƣời cùng làm việc. 

 - Cẩn thận để đảm bảo an toàn cho ngƣời và công trình. 

1.1. Định nghĩa đất. 

1.2. Các thành phần cấu tạo tự nhiên. 

    1.2.1. Thành phần hạt. 

    1.2.2. Nƣớc trong đất. 

    1.2.3. Các chỉ tiêu trạng thái của đất. 

    1.2.4. Chỉ tiêu trạng thái của đất dình. 

    1.2.5. Chỉ tiêu trạng thái đất rời. 

1.3. Ví dụ minh họa 
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    1.3.1. Bài tập áp dụng. 

    1.3.2. Bài tập về nhà. 

4. Tính thấm của đất: 

    a. Định nghĩa tính thấm của đất. 

    b. Các yếu tố ảnh hƣởng đến tính thấm của đất. 

5. Bài tập 

                     

          Chƣơng 2: Sự phân bố ứng suất trong đất                              Thời gian: 10 giờ 

* Môc tiªu: 

- X¸c ®Þnh ®­îc øng suÊt (träng l­îng) do ®Êt nÒn g©y ra. 

- X¸c ®Þnh ¸p lùc c«ng tr×nh t¸c dông xuèng ch©n mãng. 

* Kỹ năng: 

 -  Nắm đƣợc cách xác định ứng suất do đất nền gây ra. 

* Thái độ:  

          - Có trách nhiệm với công việc, hợp tác tốt với ngƣời cùng làm việc. 

 - Cẩn thận để đảm bảo an toàn cho ngƣời và công trình. 

2.1. Khái niệm chung:  

2.2. Ứng suất trong nền do trọng lƣợng bản thân của đất gây ra. 

2.3. Ví dụ minh họa 

   a. Bài tập áp dụng. 

   b. Bài tập về nhà. 

2.4. Áp lực dƣới đáy móng do tải trọng công trình: 

   a. Áp lực phát sinh tại đáy móng 

   b. Khi móng chịu tải đúng tâm 

   c. Khi móng chịu tải lệch tâm 

2.5. Áp lực gây lún ở đáy móng 

2.6. Bài tập 
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Chƣơng 3: Cách xác định tải trọng xuống đáy móng.            Thời gian: 12 giờ 

 
* Môc tiªu: 

         - Giíi thiÖu vµ t×m hiÓu vµ c¸c lo¹i t¶i träng cÇn tÝnh to¸n trong c«ng tr×nh. 

- T×m hiÓu n¾m ®­îc qui t¾c tÝnh to¸n x¸c ®Þnh t¹i träng t¸c dông xuèng ch©n cét 

( xuèng mãng). 

* Kỹ năng: 

         - Xác định tải trọng xuống chân cột. 

* Thái độ:  

          - Có trách nhiệm với công việc, hợp tác tốt với ngƣời cùng làm việc. 

 - Cẩn thận để đảm bảo an toàn cho ngƣời và công trình. 

3.1. Giới thiệu về tầm quan trọng của việc xác định tải trọng xuống đáy móng 

công trình. 

3.2. Cách xác định và công thức tính toán 
tcN : 

a. Xác định tĩnh tải: 

b. Hoạt tải: 

c. Tổng tải trọng tác dụng xuống trục móng: 

3.3. Bài tập áp dụng số 1 

3.4. Thuyết minh tính toán cốt thép cổ móng, tính toán thép cột chịu nén đúng 

tâm: 

       a. Xác định tải trọng xuống cột. 

 b. Công thức tính toán thép cột. 

3.5. Bài tập áp dụng số 2 

3.6. Bài tập lớn áp dụng toàn bài. 

 

 

Chƣơng 4: Biến dạng của đất nền      Thời gian: 8 giờ 

 

* Môc tiªu: 

         - T×m hiÓu ®­îc c¸ch tÝnh lón cho ®¸y mãng c«ng tr×nh. 

- Qui ®Þnh vÒ ®é lón giíi h¹n 
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* Kỹ năng: 

         - Xác định cách tính lún cho công trình. 

* Thái độ:  

          - Có trách nhiệm với công việc, hợp tác tốt với ngƣời cùng làm việc. 

 - Cẩn thận để đảm bảo an toàn cho ngƣời và công trình. 

4.1. Khái niệm: 

4.2. Phƣơng pháp tính lún bằng cách cộng các lớp phân tố. 

     4.3. Bài tập áp dụng tính lún nền móng công trình. 

4.4. Trình tự thiết kế nền móng công trình: 

a. Số liệu thiết kế nền móng: 

- Tài liệu về đại chất thủy văn công trình. 

  - Số liệu về công trình xây dựng và tải trọng của công trình cần tính toán móng. 

   b. Trình tự thiết kế nến móng công trình. 

   4.5. Đề bài tập lớn áp dụng 

 

Chƣơng 5: Áp lực đất lên tƣờng chắn     Thời gian: 08 giờ 

* Môc tiªu: 

         - T×m hiÓu ®­îc c¸c ¸p lùc t¸c dông lªn t­êng ch¾n. 

- TÝnh to¸n vµ thiÕt kÕ t­êng ch¾n 

* Kỹ năng: 

         - Xác định áp lực lên tƣờng chắn. 

* Thái độ:  

          - Có trách nhiệm với công việc, hợp tác tốt với ngƣời cùng làm việc. 

 - Cẩn thận để đảm bảo an toàn cho ngƣời và công trình. 

5.1. Khái niệm: 

a. Áp lực đất chủ động: 

b. Áp lực đất bị động: 

c. Áp lực đất tĩnh: 

5.2. Tính toán áp lực đất lên tƣớng chắn: 
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   - Tính toán tƣờng chắn với áp lực đất chủ động. 

* Trƣờng hợp đất sau lƣng tƣờng là đất rời ( c=0, 0 ). 

     * Xác định điểm đặt ở trọng tâm của biểu đồ ứng suất áp lực đất, cách chân tƣờng 1 

đoạn t=1/3xH (m) 

 5.3. Bái tập áp dụng 1 

5. 4. Bái tập áp dụng 2 

 

 

Chƣơng 6: Tính toán và thiết kế móng đơn Thời gian: 12 giờ 

 

* Môc tiªu: 

- T×m hiÓu chi tiÕt cÊu t¹o tõng lo¹i mãng. 

- c¸ch ®äc b¶n vÏ tõng lo¹i mãng. 

* Kỹ năng: 

 -  Tìm hiểu chi tiết cấu tạo và cách đọc bản vẽ từng lọai móng. 

* Thái độ:  

          - Có trách nhiệm với công việc, hợp tác tốt với ngƣời cùng làm việc. 

 - Cẩn thận để đảm bảo an toàn cho ngƣời và công trình. 

    6.1. Khái niệm chung:  

    6.2. Móng đơn: 

      a. Chi tiết cấu tạo và khả năng chịu lực của móng đơn 

      b. Biện pháp thi công (trình tự thi công) 

      c. Cách đọc bản vẽ móng đơn 

    6.3 Tính toán và thiết kế móng đơn 

   6.4.Móng băng: 

      a. Chi tiết cấu tạo và khả năng chịu lực của móng băng 

      b. Biện pháp thi công (trình tự thi công) 

      c. Cách đọc bản vẽ móng băng 

6.5. Móng cọc ép bê tông cốt thép: 

      a. Chi tiết cấu tạo và khả năng chịu lực của móng cọc ép BTCT 
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      b. Biện pháp thi công (trình tự thi công) 

      c. Cách đọc bản vẽ móng cọc ép BTCT. 

      6.6. Bài tập gò bản vẽ móng đơn, móng băng. 

       a. Yêu cầu 

       b. Trình tự thực hiện 
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Chƣơng 1: Tính chất cơ - lý của đất   

 
1.1. Định nghĩa đất: 

- Lớp vật liệu không bị phong hóa là đá nằm bên dƣới là đối tƣợng nghiên cứu 

của ngành cơ học đá. 

- Trong điều kiện tự nhiên, đất là 1 hợp thể phức tạp gồm 3 thể: thể rắn, thể lỏng 

và thể khí. Khi các lổ rổng trong đất chứa đầy nƣớc thí nó còn 2 thể: thể rắn và thể 

lỏng. 

1.2. Các thành phần cấu tạo tự nhiên: 

aThành phần hạt: gồm 2 nhóm hạt chính 

- Nhóm hật thô nhƣ: đá hộc, cuội, sỏi, sỏi cát. 

- Nhóm hạt mịn nhƣ: bột, sét, keo. 

- Đặc tính mỗi loại đất phụ thuộc vào các nhóm hạt, cấu trúc khung nhóm hạt 

đang tồn tại, kích thƣớc lổ rổng và lƣợng nƣớc chứa trong lổ rổng đó. 

Bảng tra kích thƣớc các nhóm hạt đất 

Hạt cuội (G) Hạt cát (S) Hạt bột (M) Hạt sét (C) Hạt keo 

200300 1075 0.0750.02 0.0020.005 0.00020.005 

- Để phân tích thành phần hạt trong mỗi mẫu đất, có 2 loại thí nghiệm thƣờng 

đƣợc dùng làm thí nghiệm rây sang cho nhóm hạt thô và thí nghiệm lắng đọng cho 

nhóm hạt mịn. 

b. Nƣớc trong đất: nƣớc trong đất tồn tại trong phần giửa các lổ rổng của đất 

gồm: 

- Nƣớc liên kết hóa học: tồn tại trong các công thức cấu tạo khoàng sét, nó chỉ bị 

loại ra khỏi đất khi đƣợc nung ở nhiệt độ cao và khi đó đất sẽ trở thành sành, gốm, 

gạch xây dựng. 

- Nƣớc hút bám: hay nƣớc liên kết vật lý là nƣớc hút bám vào các hạt sét bởi 

diện tích bề mặt. loại nƣớc này ảnh hƣởng tất lớn đến đặt tính chống cắt, biến dạng của 

đất đặc biệt là đất sét. 
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- Nƣớc tự do: là nƣớc nằm ngoài vỏ nƣớc gốm 2 loại: nƣớc mao dẫn và nƣớc 

trọng lực. 

+ Nƣớc trọng lực: là nƣớc di chuyển trong lổ rổng của đất, đƣợc chi phối bởi qui 

luật trọng trƣờng, di chuyển từ áp lực nƣớc cao sang áp lực cột nƣớc thấp. 

+ Nƣớc mao dẫn: đƣợc duy trì ở trên bề mặt nƣớc ngầm bởi lực căng bề mặt. 

c. Các chỉ tiêu trạng thái của đất. 

Đất rời và đất dính có những trạng thái khác nhau, đất dính thƣờng là đất hạt 

mịn và có hàm lƣợng hạt sét lớn hơn 3%, nó thay đổi trạng thái theo độ ẩm và thể hiện 

tính dẽo. Ngƣợc lại đất hạt thô không có tính dẻo và trạng thái là rời rạc hoặc chặt. 

d. Chỉ tiêu trạng thái của đất dình: 

- Khi độ ẩm của đất dính thay đổi từ nhỏ đến lớn thí trạng thái của nó thay đổi từ 

cứng qua dẻo, sang nhão. Những chỉ tiêu sau đây phản ánh đặc điểm ấy của đất dình.            

* Giới hạn dẻo: ký hiệu pw (hay còn gọi là giới hạn lăn vì nó đƣợc xác định bằng 

phƣơng pháp lăn tay) là độ ẩm giới hạn khi đất chuyển từ trạng thái cứng sang trạng 

thái dẻo. 

*Chỉ số dẻo: ký hiệu pI là hiệu số giửa giới hạn nhão Lw và giới hạn dẻo pw  

pI = Lw - pw  

Bảng phân loại đất dính theo pI  

Đất rời Đất sét Đất á cát Đất á sét 

1pI  17pI  171  pI  177  pI  

* Giới hạn sệt (giới hạn nhão): ký hiệu Lw là độ ẩm giới hạn khi đất chuyển từ 

trạng thái dẻo sang trạng thái nhão (lỏng). 

* Chỉ số sệt: ký hiệu LI là 1 chỉ tiêu dùng để đánh giá trạng thái của đất. 

p

p

pL

p

L
I

ww

ww

ww
I







  

Bảng phân loại trạng thái đất dính theo LI  

Trạng thái đất Nhão (đất yếu) Dẻo ½ cứng hoặc cứng 

So sánh 1LI  10  LI  0LI  

e. Chỉ tiêu trạng thái đất rời: 
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- Đối với các loại đất rời nhƣ cát, sỏi, sạn chỉ có thể phân biệt các trạng thái chặt 

hoặc trạng thái rời rạc  

- Để đánh giá trạng thái của đất rời có thể sử dụng độ chặt tƣơng đối ký hiệu là 

rD đƣợc tính theo công thức sau: 

minmax

max

ee

ee
Dr




  

Trong đó: 

- :maxe hệ số rổ của cát ở trạng thái xốp nhật. 

- :mine hệ số rổng của cát ở trạng thái chặt nhất. 

-  e: hệ số rổng của cát ở trạng thái tự nhiên. 

Bảng phân loại trạng thái đất rới theo rD  

rD  0 15 15 35 35 65 65 85 85 100 

Trạng thái Rất rời Rời Chặt trung bình Chặt Rất chặt 

 

1.3. Ví dụ minh họa: 

Một mẫu đất ở trạng thái tự nhiên có đƣờng kính 6,3cm và chiều cao 10.2cm. 

Cân nặng 590g. lấy 14,64g đất đem sấy khô hoàn toàn thì cân lại đƣợc 12,2g. Giới hạn 

nhão LW = 25%, giới hạn dẻo pW = 15%, tỷ trọng hạt sG =2,67. Cho trọng lƣợng 

riêng của nƣớc là w =10kN/m3. Xác định các đặt trƣng sau: 

a. Mẫu đất trên tên gì? 

b. Xác định trạng thái của đất? 

c. Hệ số rổng e ở trạng thái tự nhiên của đất? 

Bài giải: 

a. Xác định tên mẫu đất: 

    - Ta có, chỉ số dẻo của đất: pI = Lw - pw = 25-15=10% 

              - Ta thấy: 177  pI suy ra: mẫu đất ở trạng á sét. 

b. Xác định trạng thái của mẫu đất: 

 
p

p

pL

p

L
I

ww

ww

ww
I







  

- Độ ẩm cảu mẫu đất:  
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        %202.0
2.12

2.1264.14

1

21








m

mm
w  

%5.0
10

1520



LI  

- Ta thấy: 10  LI  suy ra mẫu đất ở trạng thái dẻo. 

c. Xác định hệ số rổng của đất: 

- Thể tích mẫu đất: 

38.2172.10.
4

3.6
.14.3.

4
...

22
2 cmh

D
hRV    

- Trọng lƣợng riêng của hạt: 

3/5.1810
8.317

590
. mkNxg

V

m
  

Với: g là trọng lƣợng riêng tự nhiên  g=9.81(m/s2). 

* Hệ số rổng e:   

          73.01
5.18

1067.2)2.01(
1

)1(








xxxxGw
e ws




 

Bài tập về nhà:  

Một mẫu đất ở trạng thái tự nhiên có đƣờng kính 7,5cm và chiều cao 11cm. Cân 

nặng 650g. lấy 19,55g đất đem sấy khô hoàn toàn thì cân lại đƣợc 15,3g. Giới hạn nhão 

LW = 30%, giới hạn dẻo pW = 25%, tỷ trọng hạt sG =2,67. Cho trọng lƣợng riêng của 

nƣớc là w =10kN/m3. Xác định các đặt trƣng sau: 

a. Mẫu đất trên tên gì? 

b. Xác định trạng thái của đất? 

c. Hệ số rổng e ở trạng thái tự nhiên của đất? 

Bài giải: 

a. Xác định tên mẫu đất: 

    - Ta có, chỉ số dẻo của đất: pI = Lw - pw = 30-25=5% 

              - Ta thấy: 171  pI suy ra: mẫu đất ở trạng á cát. 

b. Xác định trạng thái của mẫu đất: 
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p

p

pL

p
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I
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





  

          - Độ ẩm cảu mẫu đất:  

          %8,27%100
3,15

3.1555,19

1

21






 x

m

mm
w  

%56.0
5

258,27



LI  

- Ta thấy: 10  LI  suy ra mẫu đất ở trạng thái dẻo. 

Vậy mẫu đất là đất á cát trạng thái dẻo 

c. Xác định hệ số rổng của đất: 

- Thể tích mẫu đất: 

38.2172.10.
4

3.6
.14.3.

4
...

22
2 cmh

D
hRV    

- Trọng lƣợng riêng của hạt: 

3/5.1810
8,317

590
. mkNxg

V

m
  

Với: g là trọng lƣợng riêng tự nhiên  g=9.81(m/s2). 

 

* Hệ số rổng e:   

          73.01
5.18

1067.2)2.01(
1

)1(








xxxxGw
e ws




 

1.4. Tính thấm của đất: 

a. Định nghĩa tính thấm của đất: 

- Tính thấm là 1 đặc tính quan trọng của đất cần đƣợc chú ý khi nghiên cứu 

các đặc tính cơ học của đất. nó ảnh hƣởng đến quá trình lún theo thời gian của đất 

và khi nƣớc thấm qua đất còn xuất hiện áp lực thủy động gây ra hiện tƣợng xói đùn 

đất nền, sụt lở mái dốc, vở đê, đập. 

- Tính thấm của đất là tính chất cho nƣớc chảy qua các lỗ rổng của nó. Dóng 

nƣớc chảy qua đất gọi là dòng thấm và tính chất đó gọi là tính thấm của đất. 

b. Các yếu tố ảnh hƣởng đến tính thấm của đất: 

- Cở hạt và cấp phối hạt. 
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- Hệ số rổng. 

- Hình dạng và cách bố trí lổ rổng. 

- Khí trong đất. 

                       Bảng xác định tốc độ thấm của các loại hạt 

Stt Loại đất Hệ số thấm k(cm/s) 

1 Sỏi sạch 1 100 

2 Cát thô 1
210  

3 Cát mịn 32 1010    

4 Sét lẫn bột 53 1010    

5 Sét 610  

 

 

Chƣơng 2: Sự phân bố ứng suất trong đất 

 
2.1. Khái niệm chung:  

- Muốn tính toán nền các công trình xây dựng, ta phải biết trạng thái ứng suất 

trong nền đất. 

- Tại 1 điểm bất kỳ dƣới nền của công trình xây dựng luôn tồn tại hai loại ứng 

suất đó là: 

+ Ứng suất do chính trọng lƣợng bản thân của đất gây ra. 

+ Ứng suất do tải trọng công trình gây ra. 

2.2. Ứng suất trong nền do trọng lƣợng bản thân của đất gây ra. 

- Đất đƣợc cấu thành bởi 2 thành phần chính là hạt rắn và lổ rỗng. đối với đất 

không bảo hòa (lớp đất nằm trên mực nƣớc ngầm) thì trong lỗ rỗng chỉ có không khí, 

cón đối với đất bảo hòa nƣớc (đất nằm dƣới mực nƣớc ngầm) thì trong lỗ rỗng chứa 

nƣớc và không khí. Do đó, ứng suất tại 1 điểm trong đất bảo hòa nƣớc gồm 2 thành 

phần:  

+ Ứng suất tác dụng lên khung hạt là ứng suất hữu hiệu, ký hiệu:   

+ Ứng suất tác dụng trong lỗ rỗng gọi là ứng suất trung hòa, còn gọi là áp lực 

nƣớc lỗ rỗng ký hiệu là: u 
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- Ứng suất tổng do trọng lƣợng bản thân đất theo phƣơng thẳng đứng ký hiệu là 

bt .  

              Tại 1 điểm bất kỳ trong nền đất cách mặt đất 1 chiều sâu là Z chính bằng 

trọng lƣợng khối đất bên trên truyền xuống.  

)2/( mkNxZbt  
 

Trong đó: 


: là trọng lƣợng riêng tự nhiên của đất (kN/m3) 

                Z: chiều sâu (chiều dày) của lớp đất (cm, m). 

- Trong trƣờng hợp nền đất đồng nhất biểu đồ ứng suất tổng do  trọng lƣợng bản 

thân là 1 đƣờng thẳng. 

 
- Trong trƣờng hợp nền đất có nhiều lớp có bề dày Z và trọng lƣợng riêng tƣơng 

ứng là 


khác nhau thí biểu đồ ứng suất tổng theo phƣơng thẳng đứng do trọng lƣợng 

bản thân sẽ là: 

 


n

i ibt xZ
1
  

 
- Đối với các lớp đất thấm nƣớc nằm dƣới MNN thì áp lực nƣớc lỗ rỗng u đƣợc 

tính bằng trọng lƣợng cột nƣớc từ MNN đến điểm khảo sát. 
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2.3. Ví dụ minh họa: 

Kết quả thí nghiệm của nền đất công trình cho đƣợc trụ địa chất gồm các lớp đất  

nhƣ sau: 

- Lớp thứ 1: đất cát san lắp chiều dày H=1,5m, w =18KN/m3. 

- Lớp thứ 2: đất á sét nhảo chiều dày H=3,5m, w =19KN/m3. 

- Lớp thứ 3: đất sét chặt chiều dày H=5m, w =20KN/m3. 

Không xuất hiện mạch nƣớc ngầm trong trụ đại chất nêu trên. 

a. Tính ứng suất hữu hiệu do trọng lƣợng bản thân gây ra tại vị trí cuối cho mỗi 

lớp đất? 

b. Xác định ứng suất bản thân tại vị trí Z=7m. 

c. Trƣờng hơp mạch nƣớc ngầm xuất hiện tại vị trí cuối lớp thứ 1. Hãy xác định giá 

trị của mạch nƣớc ngầm tác dụng xuống lớp đất thứ 2 là bao nhiêu? Cho biết trọng 

lƣợng riêng của nƣớc w =10KN/m3. 

 Vẽ hình minh hoạ 

Bái Giải 

a. Tính ứng suất hữu hiệu do trọng lƣợng bản thân gây ra tại vị trí cuối cho 

mỗi lớp đất?  

- Tại vị trí lớp thứ 1 có ứng suất:  

)2/(275,118111 mkNxxZ 
 

- Tại vị trí lớp thứ 2 có ứng suất:  

)2/(5,935,66275,3195,11822112 mkNxxxZxZ  
 

- Tại vị trí lớp thứ 3 có ứng suất:  

)2/(5,1931005,935205,3195,1183322113 mkNxxxxZxZxZ  

           b. Xác định ứng suất bản thân tại vị trí Z=7m.  

- Tại vị trí Z=7m có ứng suất:  

)2/(5,133405,932205,3195,1183322117 mkNxxxxZxZxZm  

           c. Ứng suất của mạch nƣớc ngầm tác dụng xuống lớp đất thứ 2:  

        
)2/(355,3102 mkNxxZNMNN 

 
   - Tại vị trí cuối lớp thứ 2 có ứng suất bản thân chƣa tính trọng lƣợng MNN 

         
)2/(5,58355,3195,118222112 mkNxxxZxZxZ N  
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2.4. Áp lực dƣới đáy móng do tải trọng công trình: 

a. Áp lực phát sinh tại đáy móng: 

- Khi tải trọng công trình bên trên truyền xuống nền thong qua móng thì tại đáy 

móng sẽ chịu 1 áp lực đáy móng. Có các trƣờng hợp sau: 

b. Khi móng chịu tải đúng tâm: 

- Khi móng chịu tải đúng tâm thì tải trọng sẽ phân bố đều. 

- Giá trị của áp lực tại đáy móng khi đó đƣợc xác định nhƣ sau: 

)2/( mkNxD
F

N

F

xDxFN

F

NN
p ftb

tc
ftbm

tctc

đm

tc
tc 








  

Trong đó: 

-
tcp : áp lực tiêu chuẩn phát sinh tại đáy móng. 

-
tcN : lực dọc tiêu chuẩn của kết cấu bên trên truyền xuống tại cổ móng. 

- F: diện tích đáy móng. 

- fD : chiều sâu chon móng hay còn gọi là h. 

- 
tc

đmN : trọng lƣợng trung bình của bê tông và đất từ đáy móng trở lên. 

- tb : trọng lƣợng riêng trung bình của đất và bê tông móng từ đáy móng trở lên, 

trong tính toán chọn tb = 20 22 kN/m3. 
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- Việc xác định ứng suất dƣới đất nền đối với trƣờng hợp này là dùng bài toán tải 

trọng phân bố đều trên diện chữ nhật (đối với móng nông) hay dùng bài toán tải trọng 

băng phân bố đều (đối với móng băng). 

c. Khi móng chịu tải lệch tâm: 

- Khi móng chịu tải lệch tâm thì áp lực dƣới đáy móng sẽ bố theo hình thang 

hoặc hình tam giác. 

- Giá trị áp lực đáy móng khi đó đƣợc xác định nhƣ sau: 

- Áp lực tại mép móng: 

ftb

tc

xD
l

xe

F

N
p 










6
1minmax,  

- Áp lực tại tâm móng: 

2

minmax pp
ptc

tb


  

Trong đó: minmax,p :lần lƣợt áp lực tiêu chuẩn lớn nhất và nhỏ nhất tại 2 biên 

móng. 
tc

mN : lực dọc tác dụng tại mặt phẳng đáy móng. 
tc

đm

tctc

m NNN   

tc

mM : moment tác dụng tại mặt phẳng đáy móng. m

tctc

m QxhMM   

tctctc NQM ,, : lần lƣợt là moment, lực cắt và lực dọc tiêu chuẩn tác dụng tại cổ 

móng. 

mh : là khoảng cách từ điểm đặt lực cắt 
tcQ đến mặt phẳng đáy móng. 

          e : độ lệch tâm, tc

m

tc

m

N

M
e   

         W: moment kháng uốn tại mặt phẳng đáy móng (
6

2bxl
w  ) 

          L: chiều dài móng. B: chiều rộng móng. 
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   Trong thực tế tính toán có các trƣờng hợp sau đây xảy ra: 

 

- Trƣờng hợp 1: khi 0min 
tc

p hay  e < l/6 thí áp lực dƣới đáy móng có dạng 

hình  thang. 

- Trƣờng hợp 2: : khi 0min 
tc

p hay  e = l/6 thí áp lực dƣới đáy móng có dạng 

hình  tam giác. 

- Trƣờng hợp 3: khi 0min 
tc

p hay  e > l/6 khi đó 1 phần của đáy móng sẽ bị 

nhất khỏi đáy móng. 

5. Áp lực gây lún ở đáy móng: 
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- Khi tải trọng từ trên kết cấu bên trên truyền xuống nền thong qua móng sẽ gây 

lún trong phần đất nền dƣới móng. Tuy nhiên, không phải toàn bộ áp lực gây ra tại đáy 

móng gây ra sự lún cho đất nền. 

- Nhƣ ta đã biết, 1 phân tố đất có trọng lƣợng riêng là  , nằm ở độ sâu z từ mặt 

đất tự nhiên thì nó chịu 1 ứng suất do trọng lƣợng bản thân có giá trị là xz . 

- Hầu hết móng của các công trình xây dựng đầu đƣợc đặt ở độ sâu Hm nhất 

định. Do ảnh hƣởng của việc đào móng nên đất nền sẽ đƣợc giảm tải 1 lƣợng xHm . 

- Vì vậy nền bị lún dƣới tác dụng của 1 áp lực có giá trị là: 

m

tc

gl xHp    

Trong đó: 

gl : là áp lực gây lún. 

tcp : lá áp lực tiêu chuẩn phát sinh tại đáy móng, đƣợc xác định theo công thức. 

)2/( mkNxD
F

N

F

xDxFN

F

NN
p ftb

tc
ftbm

tctc
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tc 


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



  

   ftb

tc

xD
l

xe

F

N
p 










6
1minmax,  

   mH : là chiều sâu chôn móng. 

       : là trọng lƣợng riêng của lớp đất dƣới đáy móng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


